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I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số “Năm trăm mười lăm” viết là:

A. 505 B. 515 C. 550 D. 155
Câu 2. Số 872 được viết thành:

A. 800 + 70 + 2 B. 800 + 7 + 2 C. 80 + 70 + 2 D. 800 + 72
Câu 3. Cho các số: 543, 345, 534, 453. Số bé nhất là:

A. 543 B. 453 C. 345 D. 534
Câu 4. Hình vẽ bên có …… hình tam giác. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 5. Sắp xếp các số: 456, 123, 789, 564 theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 123, 456, 564, 789 B. 789, 564, 456, 123 C. 789, 456, 564, 123 D. 564, 789, 456, 123
Câu 6. Trong hộp có 4 quả bóng xanh và 2 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, Nam lấy ra 1 quả
bóng. Khả năng quả bóng Nam lấy ra là quả bóng màu vàng là có thể, không thể hay chắc chắn xảy
ra?

A. Có thể B. Không thể C. Chắc chắn

II. Phần tự luận. (7 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

425 + 138 72 + 546 954 - 231 635 - 82

Bài 2. Nối tổng với số thích hợp. (1 điểm)

600 + 50 + 2 300 + 4 200 + 80 + 5 700 + 90

304 790 652 285 403

Bài 3. Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi: (2 điểm)
Loại quả yêu thích của học sinh lớp 2C

Quả táo ★★★★★★★
Quả cam ★★★★★
Quả xoài ★★★★★★



Quả chuối ★★★★
a) Có bao nhiêu bạn thích quả táo?

b) Có bao nhiêu bạn thích quả cam?

c) Loại quả nào được các bạn yêu thích nhất?

d) Loại quả nào được 4 bạn yêu thích nhất?

Bài 4. Cửa hàng buổi sáng bán được 256 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 45 kg
gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng. (1 điểm)

5   2 + 1 3   =   7 9


